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Số: 2121/KH-UBND
Tây Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2024
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI HIỆP ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP VỆ SINH DỊCH TỄ VÀ KIỂM DỊCH ĐỘNG, THỰC VẬT (SPS) CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI VÀ CAM KẾT SPS TRONG KHUÔN KHỔ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO” ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
Thực hiện Quyết định số 534/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của Tổ chức Thương mại thế giới và cam kết SPS trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do”;
Căn cứ Kế hoạch số 2384/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Kế hoạch số 2826/KH-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025.
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của Tổ chức Thương mại thế giới và cam kết SPS trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do”, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), an toàn bệnh dịch động vật, thực vật nông, lâm, thủy sản nhằm mục tiêu bảo vệ sức khỏe con người và sức khỏe động, thực vật trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và gia tăng giá trị, năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Mục tiêu đến năm 2025
- 100% cán bộ quản lý ATTP và kiểm dịch động, thực vật các cấp được bồi dưỡng, cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ.
- Phấn đấu 80% các mặt hàng lưu thông trên thị trường tuân thủ các biện pháp SPS.
- Có cơ quan chủ trì làm đầu mối hỏi đáp các quy định SPS của thị trường.
- Kết nối với Cổng thông tin quốc gia về SPS nhằm kịp thời chia sẻ thông tin về các biện pháp SPS của thị trường giữa hợp tác xã, doanh nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh với hệ thống SPS của Việt Nam.
- Xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan đến biện pháp SPS.
2.2. Định hướng đến năm 2030
Thực hiện, khai thác tốt hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối thông tin tương tác giữa hợp tác xã, doanh nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh với hệ thống SPS của Việt Nam.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nhiệm vụ
a) Nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về SPS
- Nâng cao nhận thức về ATTP và an toàn dịch bệnh động, thực vật nông, lâm, thủy sản cho các chủ thể tham gia chuỗi sản xuất.
- Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, kiểm dịch và các đối tượng liên quan (cán bộ quản lý, HTX, doanh nghiệp, nhà phân phối, người tiêu dùng).
- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có liên quan đến việc áp dụng biện pháp SPS theo từng nhóm thị trường.
- Khai thác cơ sở dữ liệu, sử dụng và chia sẻ thông tin về các biện pháp SPS theo nhóm mặt hàng, theo từng thị trường.
b) Tăng cường năng lực phân tích và đánh giá rủi ro đối với các mối nguy mất ATTP, sinh vật gây hại và dịch bệnh
- Đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực, cán bộ quản lý, kỹ thuật, thanh tra, kiểm tra về ATTP và an toàn dịch bệnh động, thực vật.
- Triển khai thực hiện các biện pháp SPS theo hướng dẫn. Có biện pháp xử lý và giảm thiểu tác động của việc xâm nhiễm và bùng phát dịch bệnh từ các giống cây trồng, vật nuôi và các sản phẩm sinh học được sử dụng trong trồng trọt và chăn nuôi.
- Quản lý, phòng ngừa và kiểm soát các nguồn phát sinh chất ô nhiễm, các tác nhân gây ô nhiễm tác động đến sức khỏe con người và sức khỏe động, thực vật nhằm đảm bảo giảm thiểu khả năng chất ô nhiễm đi vào chuỗi thực phẩm.
c) Thanh tra, kiểm tra:  Tăng cường công tác giám sát đảm bảo ATTP, an toàn dịch bệnh động, thực vật. Đẩy mạnh việc thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với nông sản và thực phẩm xuất khẩu, áp dụng hệ thống mã số, mã vạch nhằm hỗ trợ việc truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm khi có vấn đề mất ATTP, an toàn dịch bệnh động, thực vật.
2. Giải pháp thực hiện
- Tăng cường năng lực và nhận thức của cán bộ quản lý và các cơ quan quản lý về các vấn đề SPS qua việc đảm bảo ATTP, kiểm soát sâu hại và dịch bệnh.
- Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn để cập nhật thường xuyên các quy định SPS của thị trường. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh kịp thời nắm bắt nhằm đáp ứng các quy định SPS của thị trường theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch phổ biến thông tin về SPS lồng ghép với các chương trình khuyến nông, khuyến lâm và khuyến ngư, nâng cao nhận thức của người dân trong việc đảm bảo ATTP phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
- Xây dựng các điểm hỏi đáp về SPS và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu tại địa phương.
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch để khuyến khích việc sử dụng sản phẩm hữu cơ, sạch, an toàn; các phương pháp canh tác hữu cơ nhằm bảo vệ sự cân bằng, an toàn sinh thái và phát triển nông nghiệp bền vững.
- Hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc tiếp cận cơ sở dữ liệu số kết nối hệ thống thông tin SPS. Tổ chức các lớp tập huấn về quản lý, giám sát trong các khâu sản xuất, thu hoạch, chế biến nông sản thực phẩm, bao gói và ghi nhãn mác đảm bảo ATTP đáp ứng quy định của thị trường.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản nhằm kịp thời ngăn chặn các sản phẩm có hại cho sức khỏe con người, động thực vật, hệ sinh thái và môi trường, đảm bảo ATTP.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. S  ở Nông nghiệp và PTNT
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đảm bảo hiệu quả, kịp thời.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành có liên quan rà soát các quy định về quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài sinh vật quý hiểm; đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững đối với sản phẩm nông nghiệp.
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức, triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc; rà soát các quy định liên quan đến ATTP và an toàn dịch bệnh động, thực vật theo lĩnh vực quản lý.
- Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan; tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và hướng dẫn các nội dung liên quan đến Đề án. Lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án với các chương trình, đề án có liên quan.
- Xây dựng các mô hình khoa học ứng dụng công nghệ để kiểm soát sinh vật gây hại; xây dựng các mô hình nông nghiệp an toàn, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp bền vững; xây dựng mô hình liên kết các chuỗi giá trị; mô hình cộng đồng tham gia sản xuất an toàn.
- Theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo UBND tỉnh 6 tháng, năm về việc triển khai thực hiện Đề án.
2. Sở Công Thương
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành có liên quan tham gia đánh giá rủi ro các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý.
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành có liên quan quản lý việc tổ chức, triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc trong phạm vi quản lý theo quy định.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung có liên quan của Đề án thuộc phạm vi quản lý.
3. Sở Y tế
- Phối hợp cung cấp các văn bản liên quan ATTP giữa các ngành như: Y tế; Nông nghiệp; Công Thương; Quản lý thị trường; Công an,.. trong Ban Chỉ đạo để biết thực hiện.
- Phối hợp giữa các ngành truy xuất nguồn gốc qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và công tác giám sát.
- Bố trí người làm công tác thanh tra, kiểm tra phải được đào tạo cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực ATTP.
- Thực hiện công tác tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý ngộ độc thực phẩm hay xử lý sự cố do thực phẩm gây ra; cách lựa chọn nguồn nguyên liệu và bảo quản thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Rà soát các văn bản quy định về bảo vệ môi trường gắn với ATTP và tổ chức thực hiện đối với nội dung được quy định tại Điều 61 Luật Bảo vệ môi trường.
- Tăng cường quản lý và kiểm soát chất lượng môi trường nước, đất,... và các nguồn phát sinh ô nhiễm có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đen sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ thực phẩm, đặc biệt chú trọng các nguồn phát sinh các chất ô nhiễm khó phân hủy, nhất là các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy ảnh hưởng đến con người và môi trường.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung có liên quan của Đề án thuộc phạm vi quản lý của ngành theo quy định.
5. Sở Khoa học và Công nghệ
- Phối hợp Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ công tác đảm bảo ATTP, an toàn dịch bệnh động, thực vật nông, lâm, thủy sản.
- Phối hợp xây dựng các mô hình khoa học ứng dụng công nghệ để kiểm soát sinh vật gây hại; mô hình nông nghiệp an toàn, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp bền vững; mô hình liên kết các chuỗi giá trị; mô hình cộng đồng tham gia sản xuất an toàn.
- Hướng dẫn, phối hợp với các sở, ngành trong công tác xây dựng, công bố, đánh giá sự phù hợp, hoạt động mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc.
6. Sở Tài chính
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị có liên quan tham mưu bố trí kinh phí theo quy định.
7. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến các nội dung có liên quan của Đề án; đồng thời, tuyên truyền trên các nền tảng do Sở quản lý nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và gia tăng giá trị, năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; đảm bảo ATTP, an toàn bệnh dịch động vật, thực vật nông, lâm, thủy sản nhằm mục tiêu bảo vệ sức khỏe con người và sức khỏe động, thực vật trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện kết nối dữ liệu, thông tin liên quan đến ATTP và an toàn dịch bệnh động, thực vật, giữa các bộ ngành với địa phương và các đối tượng có liên quan.
8. Sở Ngoại vụ
Xây dựng quy chế phối hợp hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp tìm hiểu thông tin về thị trường và các quy định liên quan đến SPS.
9. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án về quản lý ATTP, giám sát dịch bệnh trong trồng trọt và chăn nuôi phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Chủ động bố trí ngân sách triển khai thực hiện Đề án.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nội dung liên quan của Đề án đến các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã và các đối tượng có liên quan trên địa bàn.
10. Các tổ chức chính trị - xã hội
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung có liên quan của Đề án.
- Phối hợp tham gia xây dựng các mô hình nâng cao nhận thức cộng đồng về ATTP và an toàn dịch bệnh động, thực vật trong sản xuất, kinh doanh nông sản.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án đã được phê duyệt và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.
V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch trên; thực hiện chế độ báo cáo   định kỳ 6 tháng, năm   (riêng Sở Tài chính tham mưu kinh phí thực hiện kế hoạch trong dự toán giao đầu năm) gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần điều chỉnh, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp thì các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TTTU; HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VP UBND tỉnh.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Chiến

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




